
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.26.06.37.0
CÐN SCMT

17A
20/01/99BảoLê Đăng Gia04691710021

5.15.05.06.0
CÐN SCMT

17A
10/08/99CườngMai Phú04691710052

5.46.05.33.0
CÐN SCMT

17A
22/03/98DuyĐoàn Công04691710063

6.26.06.37.0
CÐN SCMT

17A
04/06/99DuyLê Quốc Minh04691710074

4.86.03.06.0
CÐN SCMT

17A
04/11/99HiềnTrần Bữu04691710195

5.65.06.36.0
CÐN SCMT

17A
02/09/98HuyTrương Quốc04691710246

5.65.06.07.0
CÐN SCMT

17A
17/05/99KhaHuỳnh Quốc04691710287

6.36.06.67.0
CÐN SCMT

17A
27/02/98KhoaTrịnh Hoàng Đăng04691710308

5.86.05.37.0
CÐN SCMT

17A
07/11/99PhátMai Thành04691710499

5.35.05.37.0
CÐN SCMT

17A
13/01/99PhongPhạm Ngọc046917105110

5.96.05.38.0
CÐN SCMT

17A
03/08/98PhúcNguyễn Hoàng046917105311

4.25.02.67.0
CÐN SCMT

17A
30/10/99SơnHoàng Văn046917105912

5.25.05.36.0
CÐN SCMT

17A
02/12/99ThànhBùi Vũ046917106313

4.65.04.63.0
CÐN SCMT

17A
30/07/98ThịnhHoàng Lê Quốc046917106714

6.87.07.05.0
CÐN SCMT

17A
07/02/96TríPhan Đức Minh046917107615

6.67.06.36.0
CÐN SCMT

17A
21/03/96TuấnĐỗ Lê046917107816

5.66.05.64.0
CÐN SCMT

17A
31/07/99TuấnNguyễn Thanh046917108417

6.26.06.08.0
CÐN SCMT

17A
25/08/99ViệtĐỗ Hoàng046917108718

5.26.04.06.0
CÐN SCMT

17A
29/04/99ViệtNguyễn Thanh046917108919

5.96.06.05.0
CÐN SCMT

17B
04/08/98BảoNguyễn Văn046917109820

6.46.06.010.0
CÐN SCMT

17B
28/10/98DuyLê Khánh046917110021

5.87.04.55.0
CÐN SCMT

17B
11/08/1999HiếuNguyễn Trung046917111622

6.97.06.010.0
CÐN SCMT

17B
27/11/99KhảiTrần Quang046917112723
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.06.010.0
CÐN SCMT

17B
21/07/99MinhLê Hoàng046917113924

6.46.06.010.0
CÐN SCMT

17B
27/05/98NhậtNguyễn Hồng046917114825

5.65.05.59.0
CÐN SCMT

17B
28/03/99PhátNguyễn Tấn046917115126

3.01.04.57.0
CÐN SCMT

17B
20/08/99ThắngHồ Như046917116327

6.45.07.59.0
CÐN SCMT

17B
18/04/99ThốngNguyễn Nhật Minh046917116628

5.36.04.55.0
CÐN SCMT

17B
08/10/98TínTrần Thành046917117229

6.46.06.010.0
CÐN SCMT

17B
29/05/98TrọngHuỳnh Phi046917117630

4.21.07.57.0
CÐN SCMT

17B
07/01/98TrườngNguyễn Thanh046917118031

6.07.04.09.0
CÐN SCMT

17B
22/12/97TúHuỳnh Thanh046917118332

6.57.05.010.0
CÐN SCMT

17B
28/06/99VănHà Ngọc046917118633
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